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III: CHUẨN BỊ
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về
 sự điều chỉnh 

	Tầu hỏa
	2
	Từ 3/3 đến  14/3/2025
	Nguyễn Thị Hoa 
	

	Ô tô
	2
	Từ 17/3 đến  28/3/2025
	Nguyễn Thị Hoa
	


	
	Nhánh 1
Tầu hỏa
	Nhánh 2 
Ô tô

	Giáo viên
	- Cô sưu tầm và bổ xung một số tranh ảnh, hoạ báo về chủ đề “Phương tiện giao thông ”
- Sưu tầm một số bài hát về chủ đề , đĩa CD.
- Bổ xung thêm tranh ảnh cắt rời , hình rỗng để trẻ tô
- Bổ sung thêm bìa và làm một số loại xe ô tô, tầu hỏa, máy bay ... xe bằng bìa
	- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi 
- Cô sưu tầm, bổ sung thêm tranh ảnh, họa báo về ảnh về “Phương tiện giao thông ”
- Sưu tầm các bài hát về ô tô
- Nhạc các bài hát về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.

	
Học sinh
	 
- S­u tÇm tranh ¶nh, tê qu¶ng c¸o,   
 - TrÎ cïng c« chän tranh vÒ ®å dïng trÎ thÝch  
 -  Nãi ®óng tõ “Tầu hỏa, còi xe , chuyển bánh,   lái xe , tài xế, phi công, ... 
	 
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
- Một số hình ảnh về ô tô
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề


	Phụ huynh
	 -Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
 - Một số hình ảnh về tàu hỏa đặc trưng
 
	 - Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
 - Một số hình ảnh về  ô tô  đặc trưng 







IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Từ 3/3- 28/3/2025)
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	

  Đón trẻ

	- Dạy trẻ thói quen tự phục vụ:  Lấy uống nước. Cất lấy giày dép, tự đi dép đúng đôi.
- Trò truyện về một số phương tiện giao thông: Xe ô tô, tàu hỏa, xe chữa cháy, xe tải… 
	

	2

	 Thể dục sáng

	Tập theo  nhạc bài : " Mời anh lên tàu lửa" kết hợp tập với vòng
- Hô hấp: Còi tàu tu tu
- Tay: Tay lên cao, sang ngang
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên trái phải.
- Chân: Khụy gối.
- Bật: Bật tại chỗ.

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (TỪ  Từ 3/3- 28/3/2025)
	

	3























4
	Chơi - tập có chủ định




























Chơi tập ngoài trời
	Nhánh 1
Từ  3/3- 14/3/2025
	[bookmark: _GoBack]  PTTC
Xếp chồng 6-8 khối
	PTNT
Tìm hiểu về tàu hỏa
	PTNN
Thơ “ Xe chữa cháy”
	PTTC-KNXH&TM 
Dạy KNCH :
“ Lái ô tô”
	PTTC-KNXH&TM 
Xếp tàu hỏa
	








	
	
	
	PTTC
Ném bóng xa

	PTNT
Nhận biết Số lượng 1 và nhiều  
	  PTTC-KNXH&TM
Nặn bánh xe ô tô
	PTNN
Truyện “ Thỏ con qua đường”
	PTTC-KNXH&TM
Nghe hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
	







	
	
	Nhánh 2
Từ 17/3 đến 
 28/3/2025
	PTTC
Chạy theo hướng thẳng
	PTNT
Nhận biết , khám phá ô tô
	PTTC-KNXH&TM
 Dán ô tô
	PTNN
Thơ “ Con tàu”
	PTTC-KNXH&TM
Dạy KNCH “ Con tàu”
	








	
	
	
	PTTC
Chạy thay  đổi tốc độ 
	PTNT
Nhận biết vị trí không gian trước sau
	PTNN
Truyện “ Kiến con đi ô tô
	PTTC-KNXH&TM
Trang trí thuyện buồm bằng nét xiên , thẳng
	PTTC-KNXH&TM
Nghe hát “ Ai nhanh hơn”
	









	
	
	Nhánh 1
	- Quan sát bầu trời
- Ném bóng xa
	- Quan sát cây hoa sữa
-  Chạy theo hướng thẳng
	- Quan sát cây khế
- Nhận biết màu đỏ, vàng, xanh
	- Quan sát vườn rau
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Quan sát máy bay
- Nghe Kiến con đi ô tô.
	

	
	
	
	- Quan sát xích  đu
- Chạy thay đổi tốc độ
	- Quan sát bầu trời
- Nghe hát “ Kéo cưa lừa xẻ”
	- Quan sát cây bưởi
- Trò chơi: Tìm đồ vật .
	-  Nhận biết vị trí không gian,  trước - sau (so với bản thân trẻ)
-TCVĐ: Bật nhảy 
Tại chỗ
	- Thơ: Xe chữa cháy.  
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	 

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát cây bưởi
- Ném bóng xa
	- Quan sát đu quay
 -Trò truyện về một số phương tiện giao thông bé biết
	- Quan sát cây khế 
- Nhận biết ô tô
	- Quan sát cây hoa 
- Nhận biết số lượng ( Một -nhiều)
	-  Quan sát bầu trời
- Trẻ tập trả lời các câu hỏi theo mẫu

	

	
	
	
	- Quan sát  vườn rau
- TC: Đóng cọc bàn gỗ

	- Quan sát bầu trời
- Nghe hát "Ai nhanh hơn"
	- Nghe các câu hỏi: "Ai đây?"; "cái gì?, "làm gì?"; "ở đâu?", "như thế nào?" về chủ đề "PTGT"
	- Thích chơi với đất nặn tạo ra sản phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn của cô
- TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
	- Quan sát cây khế
- Hát  Lái ô tô

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-Tập cho trẻ ăn  ngoan, ăn hết suất,  khi ăn xong biết bê ghế của mình cất đúng chỗ cô qui định
- Rèn cho trẻ có thói quen ngủ ngon giấc khi dậy biết cất gối đúng nơi qui định
- Rèn cho trẻ có thói quen  vệ sinh cá nhân sạch sẽ , GD trẻ vứt rác đúng nơi , đúng chỗ QĐ

	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Nhánh 1
	Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
	Nhận biết số lượng ( Một -nhiều)
	Nhận biết vị trí không gian,  trước - sau (so với bản thân trẻ)
	Quan sát mô hình một số PTGT: Ô tô, tàu hỏa.
	
Trẻ tập trả lời các câu hỏi theo mẫu
	

	
	
	
	Nhận biết màu đỏ, vàng, xanh
	Nhận biết tàu hỏa
	Trẻ tập trả lời các câu hỏi theo mẫu
	Đóng cọc bàn gỗ
	Vẽ nét thẳng, nét xiên về chủ đề " Giao thông"
	

	
	
	
	Nặn bánh xe ô tô
	Phát âm các âm khác nhau của tiếng việt
	Nhận biết vị trí không gian,  trước - sau (so với bản thân trẻ)
	Trò chơi: Tìm đồ vật
	Nhận biết màu đỏ, vàng, xanh
	

	
	
	Nhánh 2
	Trò chơi: Tìm đồ vật 
	Nghe và trả lời câu hỏi “ Ai đây, cái gì, làm gì?
	Chạy theo hướng thẳng
	Quan sát mô hình một số PTGT: Ô tô, tàu hỏa.
	Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi, đi vệ sinh...  đúng nơi quy định.
	



V. KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG CHƠI  TẬP  THEO Ý  THÍCH:
	Khuvựcchơi
	Mụcđích  yêucầu
	Nội dung chơi
	Chuẩnbị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi.
 -Trẻ biết bế em, đút bột cho em ăn…
	- Chơi bế em, 
- Đút bột cho em ăn, 
Bế ru em ngủ
- Nấu ăn cho bé, hành khách
- Lái xe chở em đi chơi
	- Dụng cụ nấu ăn: bếp, nồi, chảo, bát đĩa…
- Búp bê. 
- Xe chở em bé


	x
	x

	2. Hoạt
động
với
đồ vật, đồ chơi
	- Trẻ thực hiện được các yêu cầu của cô. Biết dùng gạch xếp nhà ga, bến xe ô tô. Biết so hình , chắp ghép hình
	- Xếp nhà ga, bến xe  ô tô   
- Xếp theo mẫu,
- So hình, chắp hình 
	- Gạch, tường rào, so hình, ghép hình




	X



	X



	3. Nghệ
thuật
	- Trẻ biết sử dụng hồ dán dể dan trang trí, dùng sáp màu, màu nước 
- Đất nặn

	- Dán ảnh, trang trí ô tô ,dán bánh xe tầu hỏa, nặn bánh xe
- Di màu PTGT
	- Các loại bánh xe,  sáp màu, đất nặn, các loại quả…

	X


	X

	4. Vận
động
	- Trẻ biết tên đồ dùng của góc chơi và biết sử dụng đồ dùng

	- Ném bóng về phía trước
- Tung , bắt bóng cùng cô
- Đi theo bước chân
-  Trườn qua vật cản
	- Cổng chui, khối gỗ, vạch kẻ, đích, đường đi, con suối, bóng
- Sân tập sạch sẽ
	X


	x

	5. Góc sách
	 
Trẻ biết lật giở sách, xem tranh truyện theo chủ đề

	- Xem sách ảnh. Làm am bum các phương tiện giao thông
	
Các loại sách truyện về chủ đề

	x
	x



GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH: NHÁNH 1 “TÀU HỎA”
Thứ hai  ngày 3 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	
PTTC
Xếp chồng 6-8 khối
	Trẻ biết xếp chồng các khối gỗ lên nhau. 
- Rèn luyện kỹ năng xếp chồng các khối gỗ.
- Giáo dục trẻ vâng lời cô, không giành đồ chơi.

	-Cô và mỗi trẻ 3-4 khối gỗ vuông, 3-4 khối gỗ chữ nhật.
-Rổ đựng mô hình nhà bạn gấu.

	HĐ1:
-Dẫn trẻ đến xem mô hình nhà bạn gấu. Trò chuyện, hỏi trẻ: cái gì đây? Gấu có nhiều đồ chơi…
- Các cháu có thích chơi cùng bạn gấu không?
HĐ 2:
- Giới thiệu các khối gỗ. Giới thiệu bài: xếp chồng các khối gỗ.
- Làm mẫu-giải thích: cô cầm khối gỗ vuông đặt xuống, sau đó đặt tiếp khối gỗ vuông ngay ngắn lên trên, lại đặt tiếp khối thứ ba lên. Cứ như vậy lần lượt xếp 8 khối gố chồng lên nhau.Cô làm mẫu lại với khối chữ nhật. 
- Cho một trẻ lên thực hiện thử cho các bạn xem.
https://www.youtube.com/watch?v=RGtlfGBkC7Q
HĐ 3:
- Phát rổ cho mỗi trẻ. Trẻ thực hiện hoạt động.  
- Cô hướng dẫn, giúp đỡ trẻ. Nhắc trẻ không giành đồ chơi của bạn, đặt các khối gỗ ngay ngắn lên nhau.
- Hỏi lại trẻ về hoạt động vừa thực hiện. Nhận xét, khuyến khích động viên trẻ
HĐ 4:
  Chơi trò chơi: “kéo cưa lừa xẻ”.
- Giới thiệu trò chơi.
- Cách chơi: cô hoặc trẻ ngồi đối diện vơi nhau, hai tay cầm hai tay trẻ từ từ kéo về phía mình rồi lại đẩy trẻ ra xa theo nhịp đọc:  Kéo cua lừa xẻ
 Khuyến khích trẻ đọc cùng cô. Chơi trò chơi 3-4 lần.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Bé nhận biết tầu hỏa.

	 - Trẻ nhận biết gọi đúng tên và biết được một số đặc điểm của tầu hỏa, nói được mầu sắc rõ nét.
- Trẻ chọn đúng tầu hỏa theo yêu cầu của cô biết ghép hình đúng và chơi đúng luật chơi. Nói to rõ lời
- Giáo dục trẻ thích đi tầu hỏa  
	- Tầu hỏa đủ cho cô và trẻ. 
- Bộ chơi ghép hình  tầu hỏa. 
- Nhạc" Đoàn tàu nhỏ xíu".   
  
	 HĐ1: Chơi trò chơi " Còi tầu hỏa " 
- Cô chơi cùng trẻ 1-2 lần.
- Hỏi trẻ : Con biết tầu hoả chạy ở đâu
HĐ2: Bé khám phá tầu hoả
- Cho trẻ lắng nghe tiếng gì kêu .
- Cho tầu hỏa xuất hiện : Đây là cái gì ?
- Tầu hỏa có màu gì?
- Đây là cái gì? – Tầu hỏa dùng để chở gì?
- Tầu hỏa là phương tiện giao thông đường gì?
https://www.youtube.com/watch?v=Tviz3Ae-AAw
HĐ3 Cho trẻ chơi  :
TC1: " Ai nhanh nhất’’
 Trẻ chọn đúng loại tầu hỏa theo yêu cầu của cô .                
- Cho trẻ chơi 2 lần.
TC2  :"Bé ghép đúng hình''
Bé chọn các bộ phận tầu hỏa ghép vào hình sao cho đúng.
TC3: " Về đúng ga"
Trẻ đưa đúng tầu hỏa về ga qui định  theo yêu cầu của cô. Cô và trẻ cùng kiểm tra.
Kết thúc: Cô và trẻ cùng làm đoàn tàu lửa đi du lịch


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ tư ngày  5 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Bé đọc thơ: 
‘‘Con tàu”

	- Trẻ nói đúng tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ đọc to rõ lời, làm quen từ mới
-  GD trẻ yêu quí các chú lái tàu
	-  Tranh vẽ 
“ Con tàu
- Clip về tàu hỏa
- Nhạc bài " tàu lửa”
 
 
 
	
HĐ1 : Trò chuyện cùng cô:  
- Cô và trẻ cùng xem clip và trò chuyện về tàu hỏa và chủ  đề PTGT
HĐ2:Cô đọc bé nghe: ‘‘Con tàu”
- Cô giới thiệu tên bài thơ.
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp  giảng nội dung bài thơ. 
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa . 
HĐ3:Ai đọc thơ hay hơn:
- Cô mời cả lớp đọc thơ cùng cô 3-4 lần .
- Mời các bạn trai đọc thơ,  mời các bạn gái đọc thơ.
- Mời 1-2 bạn đọc thơ .
- Cô chú ý sửa sai ,sửa ngọng cho trẻ " Lửa” .
https://www.youtube.com/watch?v=wQwtsP5KNXU
HĐ4: Ai trẻ lời đúng nhất :
-  Hỏi tên bài thơ. 
-  Bài thơ nói về cái gì ?
-  Con tàu có màu gì? 
-  Còi tàu kêu ntn?
- Giáo dục trẻ yêu quí các chú lính cứu hỏa
HĐ5: Bé cùng hát “ Tàu lửa” 
Cô và trẻ cùng hát 2 lần theo nhạc


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày  6 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC – KNXH&TM
Xếp tàu hỏa
	- Trẻ biết chọn  khối gố và xếp theo hướng dẫn của cô.
- Rèn kỹ năng xếp chồng và xếp sát cạnh. Biết tạo ra tàu hỏa  đẹp.
- GD trẻ yêu quí và giữ gìn sản phẩm .
	- Mẫu của cô .
- Gỗ đủ cho cô và trẻ 
 - Nhạc bài “Tàu lửa”
 

	
HĐ1: Chơi trò chơi : Còi xe kêu
- Cô và trẻ cùng bắt chước tiếng còi tàu
- Chơi 2 lần.
HĐ2: Bé QS cô xếp mẫu:
- Cô giới thiệu mẫu xếp ô tô và cho trẻ quan sát .
- Cô hướng dẫn cách xếp và xếp mẫu lần 1
-Cô vừa xếp vừa phân tích cách xếp sao cho đẹp 
- Cô xếp mẫu lần 2 vừa làm vừa hỏi trẻ.
https://www.youtube.com/watch?v=AA54eceshvw
HĐ3 :Trẻ thực hiện:
- Trẻ thi đua xem ai thực hiện đúng thao tác .
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô quan sát động viên trẻ xếp đẹp xếp khít…
- Khi trẻ làm cô đi quan sát gợi ý cho từng trẻ thực hiện 
- Hỏi trẻ cháu đang làm gì? xếp tàu hỏa tặng ai?
HĐ4: Nhận xét SP:
Cô nhận xét và động viên trẻ, cùng trưng bày sản phẩm và lựa chọn những chiếc tàu hỏa đẹp nhất
Cùng lên tàu đi chơi

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ sáu ngày  7 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	
PTTC-KNXH&TM
Dạy kỹ năng ca hát:
bài" Con tầu" 

	 
- Trẻ hát đúng theo giai điệu bài hát. Nhớ tên bài hát, tên tác giả
- Hát to rõ lời và hát thuộc bài hát, hát đúng theo nhạc, hứng thú chơi trò chơi .
- Bước đầu biết thể hiện tình cảm với bài hát.     
	 
- Tranh Con Tầu.
- Nhạc bài 
" Con Tàu".
Dụng cụ trống, mõ
	 HĐ1: Ổn định tổ chức :
- Cùng hát tầu lửa 
Trò chuyện về tầu hỏa và giới thiệu về nội dung bài hát 
- Tầu hỏa là phương tiện giao thông đường gì?
- Cùng chơi  “ Còi tầu hoả”
 HĐ2: Bé nghe cô hát mẫu bài “ Con Tàu”
- Cô giới thiệu tên bài hát, hát mẫu lần 1 vừa hát vừa làm điệu bộ cử chỉ theo lời bài hát .Cô hát chậm không nhạc để trẻ nghe rõ lời bài hát. 
- Cô hát mẫu lần 2 cô hát có nhạc đệm cho lời bài hát
HĐ3: Bé tập hát: “ Con Tàu”
- Cô mời cả lớp cùng hát 3-4 lần .
- Cô mời các bạn gái hát .- Cô mời các bạn trai hát.
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân hát. Cô chú ý lắng nghe trẻ hát và sửa sai lời, sửa ngọng.giai điệu của bài hát như : Tu t u tu… Hỏi tên bài hát.
HĐ3 : Chơi trò chơi : “ Tai ai tinh”
Cô đố trẻ lắng nghe và đoán là âm thanh của dụng cụ gõ nào “Tùng , tùng...” Cùng bắt chước  tiếng kêu của trống. Cô mời tốp , nhóm , cá nhân cùng chơi.
- Tương tự với dụng cụ mõ 
Cô đố trẻ lắng nghe và đoán là âm thanh của dụng cụ gõ nào “Cốc , cốc...” Cùng bắt chước  tiếng kêu của mõ.
Cô mời tốp , nhóm , cá nhân cùng chơi.
 Có thể tổ này kêu “cốc cốc”, tổ này kêu “tùng tùng” 


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



	
Thứ hai  ngày 10  tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	
PTTC
Ném bóng xa
	-Trẻ biết nghe hiệu lệnh Ném bóng xa  đúng thao tác
- Biết tập Ném bóng xa  đúng 
- Rèn trẻ biết nghe hiệu lệnh 

	- Vạch đích , bóng sắc xô,
-  Nhạc bài :   Nhỏ to  
	HĐ1.    Khơỉ động 
- Tập theo nhạc bài  " Nhỏ to  "
- Cô cho trẻ cùng đi chơi mùa xuân đi lên xuống dốc , ...
 HĐ2. Trọng động 
* Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung
 Cô hướng dẫn trẻ cách tập và tập cùng trẻ 2 lần mỗi lần 2 nhịp 
*Tập VĐCB: Ném bóng xa
+ Cô giới thiệu , tập mẫu lần 1.
+ Cô tập mẫu  lần 2 Cô tập chậm vừa tập vừa phân tích động tác 
+ Mời 2 trẻ tập mẫu 
+ Trẻ tập : Cô mời lần lượt 2 trẻ tập  cô chú ý quan sát và gợi ý cho trẻ tập đúng theo yêu cầu của cô. 
+ Lượt tập sau cô tăng số trẻ lên 4-6 trẻ 
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ tập đúng 
* Chơi trò chơi:  " Dung dăng dung dẻ "
- Cô giới thiệu trò chơi , hướng dẫn trẻ chơi cùng cô 1-2  lần .
https://www.youtube.com/watch?v=qrXKlL0K7vU&t=4s
HĐ3: Hồi tĩnh   Cô và trẻ cùng đi nhẹ nhàng   


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ ba ngày  11 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	 
PTNT
Số lượng 
1- nhiều
	- Trẻ nhận biết và phân biệt đúng số lượng 1- nhiều
- Trẻ trả lời đúng câu trả lời của cô.
  - Giáo dục Trẻ biết yêu quý, giữ gìn, bảo vệ các phương tiện giao thông.


	- Mỗi trẻ có 4 hoa màu vàng , 1màu đỏ,  4 Lọ màu vàng, 1 lọ màu đỏ 
- 1 Hộp quà màu vàng đựng kẹo màu vàng và kẹo màu đỏ
- Nhạc bài: Nhỏ to

	HĐ1: Bé đi hội xuân 
Cho trẻ đi chơi hội xuân theo tiếng nhạc bài “Nhỏ to” 
Cùng trò chuyện về chủ đề bé học 
Cô tặng 1 hộp quà có màu gì
Cô nhắc lại : Là màu vàng … 
Trong hộp quà có gì : Cô xếp tất cả kẹo màu đỏ và kẹo màu vàng ra ngoài , cùng xem kẹo màu đỏ đâu?  Có mấy cái?
Còn kẹo màu vàng ? Ai lên chọn kẹo màu vàng giúp cô? Còn kẹo màu vàng ko? Chọn giúp cô? Có mấy kẹo màu vàng?  Nhiều 
Còn kẹo màu đỏ? Một
 Cô nhắc lại: Có 1 kẹo đỏ và nhiều kẹo vàng....cho nhiều trẻ nhắc lại
HĐ2: Bé nào giỏi nhất 
 Cho trẻ đi bê đồ về chỗ ngồi cùng  chọn đúng hoa và lọ theo yêu cầu của cô 
Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
Hỏi nhiều cá nhân trẻ trả lời.
https://www.youtube.com/watch?v=x12BzL7SEa4
HĐ3: Thi ai nhanh
 Cô cho trẻ chơi cắm hoa. Hoa có màu đỏ thì cắm vào lọ có màu đỏ 
 Hoa màu vàng thì cắm vào lọ có màu vàng. Cùng nhận xét xem  Ai bày đúng nhất
* Kết thúc : Cùng hát : " Nhỏ to"

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................


Thứ tư ngày  12 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	CTCCĐ  
PTTC – KNXH&TM
Nặn bánh xe

	-Giúp trẻ biết cách nặn bánh xe theo yêu cầu của cô
- Trẻ có kỹ năng nặn bánh xe, xoay tròn ấn dẹt tạo ra bánh xe
- GD trẻ yêu quí và giữ gìn sản phẩm .   
	- Nhạc bài “Ai nhanh hơn”
-Vật  mẫu của cô
-Bảng con, bàn ghế. Đất nặn
-  Khăn lau, đĩa đựng sản phẩm,  khăn lau tay.


  
	HĐ 1 : Bé vui hát
-Cô và trẻ cùng hát bài “Ai nhanh hơn”
-Tạo tình huống:
+ Tàu lửa đi được là nhờ cái gì?
+ Khi xe chạy thì bánh xe làm sao?  Thế vì sao bánh xe lăn được?
HĐ 2 : Bánh xe bé thích
- Cô giới thiệu tên hoạt động: Nặn bánh xe
- Cô cho trẻ quan sát bánh xe mẫu của cô và đàm thoại cùng trẻ
+ Cô cái gì đây?
+ Bánh xe của cô có hình gì?
-Cô làm mẫu và hướng dẫn cho trẻ: 
Cô để bảng ở dưới bàn, lấy một cục đất nặn để trên tấm bảng. Tay trái cô giữ bảng, tay phải cô lăn tròn cục đất. Sau khi cục đất đã tròn thì cô dùng bàn tay ấn dẹp xuống thì cô đã nặn xong  bánh xe rồi. Sau khi cô nặn xong bánh xe, cô để bánh xe vào khay đựng sản phẩm và dùng khăn lau tay cho sạch sẽ 
+ GD trẻ không nghịch đất nặn, không bôi đất nặn ra lớp, không bôi đất nặn lên quần áo, không cho đất nặn vào miệng.
Cho trẻ thực hiện: Cô mời trẻ đua nhau cùng thực hiện
+Cô cho trẻ lấy đồ dùng: đất nặn, bảng con, khăn.Cô quan sát và gợi ý trẻ thực hiện
+Cô bao quát và hướng dẫn những trẻ chưa làm được.
https://www.youtube.com/watch?v=pn5kzE7zQjo
HĐ3 : Trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình
Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và bạn
Kết thúc: TC “Xe vào bến”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày  13 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Truyện “ Thỏ con qua đường”
	 + Trẻ nhớ tên truyện ,tên các nhân vật: Thỏ mẹ,thỏ con, Bác Gấu
 - Hiểu được nội dung câu chuyện và trả lời được các câu hỏi câu chuyện.
- Trẻ biết cách đi qua đường đúng vạch dành cho người đi bộ.
- Luyện khả năng quan sát và chú ý.

	- Nhạc bài hát: em đi qua ngã tư đường phố.
- Bài giảng soạn trên PP

	*Hoạt động 1: Em đi qua ngã tư đường phố.
- Cô và bé cùng hát và vận động theo nhạc bài: Em qua ngã tư đường phố.
- Trò chuyện với trẻ về các loại đèn tín hiệu giao thông mà cháu biết ( đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng) .Sau đó cô cho trẻ xem các loại đèn tín hiệu giao thông trên slide.
- Khi tham gia giao thông trên đường phố bé tuân thủ luật như thế nào?
* Hoạt động 2: Thỏ con qua đường :
- Cô kể cho bé nghe câu chuyện về Thỏ Nâu và Thỏ Trắng đi ra phố.
Trò chuyện với trẻ về câu chuyện:
- Trước khi xin mẹ ra phố chơi Thỏ mẹ dặn thỏ con điều gì?
- Khi thấy vườn hoa đẹp trên phố thì Thỏ Trắng nói gì với Thỏ chị?
- Điều gì sẽ xảy ra khi 2 chị em Thỏ qua đường?
- Trò chuyện với trẻ về cách qua đường của hai chị em Thỏ là đúng hay sai?
- Nếu qua đường sai thì điều gì sẽ xảy ra các con?(Trẻ trả lời theo ý của trẻ )
- Bác Gấu công an đã nói gì với hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng?
- Hai chị em Thỏ nhận ra điều gì mình đang làm?
- Từ đó 2 chị em Thỏ ghi nhớ điều gì?
- Khi qua đường bé đi như thế nào?
Giáo Dục : Khi qua đường gặp đèn đỏ thì dừng lại,đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn dắt.
https://www.youtube.com/watch?v=DzHaAyMLh7o
*Hoạt động 3: Bé học luật giao thông
Chia trẻ thành các nhóm, mỗi cháu sẽ chọn một tranh và tô màu đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với tranh sao cho đúng luật.



	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................






Thứ sáu ngày  14 tháng 3 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	
PTTC-KNXH&TM
Nghe hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu
	
- Trẻ nghe và cảm nhận giai điệu bài hát nghe.Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ nghe và hiểu nội dung bài hát.
- Bước đầu biết thể hiện tình cảm với bài hát.
	 
- Video nhạc bài hát   “ Đoàn tàu nhỏ xíu
- Dụng cụ trống và mõ.
 
 
	HĐ1: Trò chuyện cùng trẻ :
- Cùng chơi“ Tàu hỏa kêu tu tu
HĐ 2: Bé nghe cô hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Cô giới thiệu tên bài hát mẫu lần 1 vừa hát vừa làm điệu bộ cử chỉ theo lời bài hát .
- Cô hát mẫu lần 2cô hát chậm, bật nhạc nhỏ để trẻ nghe rõ lời bài hát.
- Giảng nội dung bài hát nghe.
- Trẻ nghe nhạc 3-4 lần
*Bé nghe ca sĩ hát
- Cô mời cả lớp cùng nghe ca sĩ hát 2-3lần .
- Hỏi tên bài hát tên tác giả.
https://www.youtube.com/watch?v=7MhX05sV0uQ
HĐ3 Chơi trò chơi : Đoán đúng âm thanh của 2 dụng cụ âm nhạc :Trống và mõ
Cô đố trẻ lắng nghe và đoán là âm thanh của DC nào.
Cùng bắt chước cao độ của tiếng kêu đó.
Cô mời tốp , nhóm , cá nhân cùng chơi.


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 “ Ô TÔ” Thực hiện từ :17/3- 28/3/2025
Thứ hai  ngày 17 tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTTC
Chạy theo hướng thẳng
	- Trẻ biết cách chạy theo hướng thẳng.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Trẻ có kĩ năng chạy theo hướng thẳng
-Trẻ có ý thức tổ chức, kỷ luật trong tập luyện, biết tập luyện đem lại sức khỏe tốt cho cơ thể.

	- Sân tập sạch sẽ bằng phẳng, quần áo đầu tóc trẻ gọn gàng.
- Nhạc, sắc xô.

	1.HĐ 1. Ổn định tổ chức
Cho trẻ hát bài “Em tập lái ô tô
Hỏi trẻ: Chúng mình hát bài gì?
2. HĐ 2. Chạy theo hướng thẳng
2.1.Khởi động:
Cho trẻ đi bằng các kiểu đi chân,vừa đi vừa hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”.
2.2.Trọng động:
a.BTPTC:
*ĐT Tay-vai: 2 tay lên cao hạ xuống. 
*ĐT Bụng-lườn : Quay 2 bên 900 
*Chân: Co từng chân 
 *Bật: Nhảy tại chỗ. 
b.VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
- Cô giới thiệu tên VĐCB
- Trẻ đứng thành hai hàng ngang quan sát cô thực hiện.
+Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
+Cô làm mẫu lần 2: Giải thích
- TTCB: Cô đứng một chân trước, một chân sau, người hơi cúi về trước lấy đà, khi có hiệu lệnh chạy thì cô chạy thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng, chạy tới đích thì cô dừng lại, đi nhẹ nhàng về cuối hàng.
- Cho một trẻ tập thử, cô tập cùng trẻ.
* Trẻ thực hiện:
Cho trẻ thực hiện lần lượt, mỗi trẻ 2 lần
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
*Củng cố - Giáo dục: Cô hỏi lại trẻ tên vận động.
- Giáo dục trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
https://www.youtube.com/watch?v=76-nTe0bFkk
c.TCVĐ: “Lái xe ô tô”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét giờ chơi.
2.3.Hỗi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân theo nhạc.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



Thứ  ba ngày 18 tháng  3 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích
yêu cầu
	Cbđồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTNT
Bé nhận biết xe ô tô.
	 - Trẻ nhận biết, gọi đúng tên gọi, biết được một số đặc điểm của  xe ô tô, mầu sắc rõ nét.
- Trẻ chọn đúng loại xe theo tên gọi, biết ghép hình đúng và chơi đúng luật chơi.
- Giáo dục trẻ khi đi xe ô tô không được thò tay, thò đầu ra ngoài. 
	  
- Xe ô tô đủ cho cô và trẻ. 
- Bộ chơi ghép hình  xe ô tô. 
- Nhạc" Lái ô tô".   
 
 
 
	
HĐ1: Chơi trò chơi " Bơm lốp xe " 
- Cô chơi cùng trẻ 1-2 lần.
- Hỏi trẻ : Con biết những loại xe gì ?kể tên?
HĐ2: Bé khám phá xe ô tô con:
- Cho trẻ lắng nghe tiếng gì kêu .
- Cho xe xuất hiện : Đây là xe gì ?
- Xe có màu gì?
- Đây là cái gì? – Xe dùng để chở gì?
 Ngoài ô tô con còn có xe gì nữa- Trẻ kể tên 
- Cô cho trẻ qua sát 1- 2 bức tranh xe cô kết hợp gọi đúng tên gọi của xe
- Liên hệ: Trẻ kể tên những loại xe mà trẻ biết: Xe o tô tải, o tô khách , ben, có thể xem tranh và gọi đúng tên.
https://www.youtube.com/watch?v=wl2iy585OEA
HĐ3 Cho trẻ chơi  :
TC1: " Ai nhanh nhất
 - Trẻ chọn đúng loại xe ô tô theo yêu cầu của cô                
- Cho trẻ chơi 2 lần.
TC2  :"Bé ghép đúng hình''
Bé chọn đúng đầu xe, thùng xe, bánh xe của xe ô tô ghép sao cho đúng.
TC3: " Ô tô về bến"
 Trẻ  kéo xe, đưa  xe về bến qui định  theo yêu cầu của cô. 
 Kết thúc: Cô và trẻ cùng kiểm tra.


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ tư ngày 19 tháng  3 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích
 yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTTC- KNXH&TM
Dán Ô TÔ
	 - Trẻ biết cách dán tạo nên bức tranh 
 - Trẻ có kĩ năng chấm hồ và dán vào giấy
 - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

	+ Tranh mẫu của cô 
+ Ô tô cắt sẵn đủ cho trẻ dán, 
+Nhạc bài “ Em tập lái ô tô
+ Giấy màu, hồ dán  .





 
	Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài “ Em tập lái ô tô”
- Các con vừa hát bài gì?
- Trong bài hát nhắc đến phương tiện giao thông gì?  
- Hôm nay cô sẽ cho các cháu dán ô tô, trước khi dán cô mời các con xem tranh nhé.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hiện 
- Cô cho trẻ lần lượt xem các tranh dán của cô
- Cho trẻ quan sát và nhận xét 
 - Cô cho trẻ đọc bài  thơ “ Cô dạy con” vào chỗ ngồi
Hướng dẫn cách dán:
- Cô vừa làm mẫu vừa hướng dẫn cách làm:
 - Làm cách nào để dán tạo nên chiếc ô tô? 
Hoạt động 3.Trẻ thực hiện :
 - Cô cho trẻ cùng chọn ô tô, lật mặt trái chấm hồ , xếp chiếc ô tô sau đó mới dán.
- Cô gợi ý cho trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.
https://www.youtube.com/watch?v=OiLxdkPPIKM
 Hoạt động 4.Trưng bày và nhận xét sản phẩm:
 - Giúp đỡ trẻ trưng bày và tổ chức cho trẻ tham quan nhận xét.
 - Các con vừa phết hồ dán xong tranh gì ?
 - Máy bay thuộc loại phương tiện giao thông đường gì?
 Kết thúc hoạt động
Cho trẻ hát lại bài : “ Em tập lái ô tô”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày 20 tháng  3 năm 2025

	
Nội dung
	Mục đích
 yêu cầu
	Cbị đồ dùng, phương tiện
	
Tiến hành

	PTNN
Thơ “ Xe chữa cháy
	 Trẻ nhớ tên bài thơ và hiểu nội dung của bài thơ.
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng cho trẻ.
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

	 - Hình ảnh minh họa nội dung thơ.
- Nhạc bài hát: Em tập lái ô tô.
- Vòng thể dục làm vô lăng ô tô.

	1. Gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em tập lái ô tô”.
+ Cô con mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về phương tiện gì?
Có một bài thơ rất hay nói về “Xe chữa cháy”. Để biết xe chữa cháy như thế nào các con cùng ngồi ngoan nghe cô đọc bài thơ.
2. Cô đọc thơ diễn cảm:
- Cô đọc mẫu lần 1: Cô đọc diễn cảm kết hợp điệu bộ, cử chỉ.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ “Xe chữa cháy” của nhà thơ Phạm Hổ đấy.
- Cô đọc mẫu lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp hình ảnh minh họa.
+ Các con ạ! bài thơ nói về chiếc xe chuyên làm nhiện vụ chữa cháy.
Đàm thoại + Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ nói về xe gì?
+ Xe chữa cháy có màu gì?
+ Bụng xe chứa gì?
+ Xe chạy như thế nào?
+ Xe chữa cháy dùng để làm gì?
+ Vậy các con có thích xe chữa cháy không?
=> Giáo dục trẻ: Các con ạ! Xe chữa cháy rất cần thiết đối với chúng ta, xe có nhiệm vụ dập tắt các đám cháy ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy khi thấy có báo hiệu của xe chữa cháy thì mọi người điều khiển các phương tiện đi trên đường phải nhường đường cho xe chữa cháy.
https://www.youtube.com/watch?v=XQ6jgXucBfA
3. Kết thúc:
- Cô và trẻ cùng hát bài hát: Em tập lái ô tô và làm động tác lái xe đi ra ngoài.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ sáu ngày 21 tháng  3 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	
PTTC-KNXH&TM
Dạy kỹ năng ca hát:
bài" Lái ô tô"
	- Trẻ nghe và cảm nhận giai điệu bài hát , hát thuộc bài hát.
- Hát to rõ lời và hát  đúng nhạc
- Bước đầu biết thể hiện tình cảm với bài hát.
	 
- Tranh xe ô tô  
- Nhạc bài " Lái ô tô".
 
 
	HĐ1: Trò chuyện cùng trẻ :
- Cùng chơi  “ Lái ô tô ”.
- Con biết có những loại xe nào? Còi xe kêu ntn?
Xe chạy ở đâu
  HĐ2: Bé nghe cô hát mẫu bài : “Lái ô tô’’
- Cô giới thiệu tên bài hát mẫu lần 1 vừa hát vừa làm điệu bộ cử chỉ theo lời bài hát .
- Cô hát mẫu lần 2  cô hát chậm không nhạc để trẻ nghe rõ lời bài hát.
HĐ3: Bé tập hát: “ Lái ô tô”
- Cô mời cả lớp cùng hát 3-4 lần 
- Cô mời các bạn gái hát 
- Cô mời các bạn trai hát
- Các bạn buộc tóc 2 bên hát. Cô chú ý lắng nghe trẻ hát và sửa sai lời, sửa ngọng ,giai điệu của bài hát như po pí po, po pí po, ..
- Hỏi tên bài hát tên tác giả.
https://www.youtube.com/watch?v=fhu0gJthyGY
HĐ3 Chơi trò chơi : Đoán đúng âm thanh của 2 dụng cụ âm nhạc Trống và mõ:
 -Cô giới thiệu hộp quà 
Cô đố trẻ lắng nghe và đoán là âm thanh của DC nào.
Cùng bắt chước cao độ của tiếng kêu đó .
Cô mời tốp , nhóm , cá nhân cùng chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ hai  ngày 24 tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTTC
 Chạy thay đổi tốc độ
	- Trẻ biết chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô
- Biết chơi trò chơi VĐ
- Rèn khả năng định hướng, phát triển cơ chân cho trẻ
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập luyên thể  dục để bảo vệ sức khỏe

	- Sân tập sạch sẽ
- Nhạc , sắc xô
	1. Gây hứng thú
– Cô tập trung trẻ. Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc luyện tập thể dục
2. Nội dung
HĐ 1: Khởi động
- Trẻ thực hiện theo nhạc, hướng trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: Đi thường, đi mũi bàn chân, đi thường, đi gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng dọc- hàng ngang .
HĐ 2: Trọng động
a, Bài tập phát triển chung:
+Tay 3: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay.
+ Bụng 3: Đứng cúi người về trước
+ Chân 1: Đứng, đưa 1 chân lên trước, khuỵu gối.
+ Bật tiến về trước
b,Vận động cơ bản: chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện vận động:
Cô đứng vào vạch xuất phát, đứng chân rộng bằng vai. Khi có hiệu lệnh “ Chạy”. Cô thực hiện vận đông “chạy”. cô chạy chậm khoảng 2 m, tiếp tục chạy nhanh 3-4 m sau đó lại chạy chậm rồi dừng lại. Mỗi lân thay đổi có kèm theo hiệu lệnh của cô.(bằng lời hoặc xắc xô)
- Cho 1-2 trẻ thực hiện mẫu cùng cô cho lớp quan sát
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho từng tổ thực hiện( Cô đi trước, trẻ đi theo sau. Trẻ chạy nhanh- chậm theo hiệu lệnh của cô)
- Lần 2: Cho trẻ thực hiện theo nhóm.
- Lần 3: Cho 3 đội thi đua đi thay đổi theo tốc độ
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Hỏi trẻ vừa thực hiện vận động gì?
https://www.youtube.com/watch?v=SB1W4l1uLWE
c, Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
HĐ 3: Hồi tĩnh.Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp hít thở sâu.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ ba  ngày 25  tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTNT
Nhận biết vị trí không gian trước sau
	- Trẻ biết đúng trên - dưới, trước - sau
- Trẻ nhận đúng tên màu
- Biết những đồ chơi trong tiết học
- Trẻ trả lời đúng các câu hỏi của cô
- Trẻ biết liên hệ thực tế qua những đồ chơi xung quanh bé
- Trẻ biết giữ gìn những đồ dùng, đồ chơi
- Trẻ lắng nghe cô giảng bài và thích thú khi được vừa học vừa chơi cùng cô và các bạn

	- Giá dép
- Rổ to
- Dép của trẻ
- Bóng to
- Mũ lưỡi trai và mũ vành
- Nhạc “ Đàn gà trong sân 
	* Ổn định :Bây giờ các con cùng khởi động với cô 1 bài hát “ Đàn gà trong sân nhé”
- Mời những chú gà con cùng về chỗ ngồi. 
- Khi đi chơi chúng mình phải chuẩn bị những gì?
+HĐ 1: Giới thiệu
 Hôm nay cô đã chuẩn bị 1 cái giá dép ở trong lớp, có bạn nào biết giá dép cô để ở đâu không?
+ Mỗi bé ra lấy dép đi vào chân mình nhé!
+ Các con đi dép ở đâu?
+ Hôm nay cô thấy trời rất là nắng các con cần phải cần gì nữa?
=> đúng rồi, các con nhìn lên đây, bên tay phải cô là những chiếc mũ dành cho các bạn trai, còn những chiếc mũ vành ở bên phải là dành cho các bạn gái. Chúng mình cũng lên lấy mũ cho mình nào?
+ Con đội mũ ở đâu?
Cô và trẻ vừa đi vừa hát:
Cùng nhau ta đi chơi nhé đội mũ lên nào => mũ đội ở đâu?
Cùng nhau ta đi chơi nhé mình cùng đi dép vào => dép đi ở đâu?
+ Chúng mình cùng nhìn lên trên đầu có gì? ( có quạt, có mây, có ông mặt trời ạ…)
( cho trẻ cất mũ và dép. Hỏi trẻ đi về phía nào để cất mũ và cất dép)
HĐ 2: Trò chơi lăn bóng
- Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 quả bóng và chơi trò “ Lăn bóng” ( hỏi trẻ màu quả bóng)
+ Lăn bóng lên trên đầu, Lăn bóng ra phía trước, Lăn bóng ra phía sau, Lăn bóng xuống phía dưới
=> đặt bóng xuống và đá bóng ( cho trẻ nhặt bóng vào rổ)
+ Ô tô to chở những gì? Các con có muốn lấy những món quà này không?
Muốn lấy được quà các con phải trả lời đúng và nhanh nhé!
+ Những món quà ở phía nào của các con?
- Chúng mình cùng chơi trò chơi “ Giấu đồ chơi” nhé!
( cô cho hiệu lệnh: cho trẻ giấu phía sau, đưa ra phía trước, đưa lên phía trên và đưa xuống phía dưới)
- Cho trẻ làm thành vòng tròn và chơi trò chơi “ Nhảy sóng”
Đi 1 vòng mình đi chơi thật là nhanh, ta hãy nhảy cho đều nhảy lên phía trước 1,2,3,4….4,3,2,1
Ta hãy lùi đi nào, ta lùi lại đằng sau, ta hãy lùi cho đều 1,2,3,4…4,3,2,1.
https://www.youtube.com/watch?v=HEd-uminj40
HĐ 3. Kết thúc
- Cô nhận xét và giáo dục trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ tư  ngày 26 tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTNN
 Truyện “ Kiến con đi ô tô”
	Trẻ nhớ tên truyện , các nhân vật trong truyện : kiến con, bác gấu và các bạn
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn Kiến con đi xe buýt vào rừng xanh thăm bà ngoại, với trí thông minh và lòng tốt bụng, chú đã nhanh nhẹn nhường chỗ ngồi của mình cho bác Gấu khi xe đã chật kín người.
-Trả lời to, rõ ràng, mạch lạc và đủ câu.
- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau

	- Baì giảng PP,
- Nhạc bài : “Lái ô tô”,Con kiến con, 1 em Búp bê
- Video truyện “ Kiến con đi ô tô”

	*HĐ 1: Gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng hát vận động “ Lái ô tô”
Các con ơi có 1 câu truyện kể về một bạn nhỏ đã rất thông minh biết giúp đỡ người khác khi đi trên xe ô tô đấy
* HĐ2 : Kể chuyện Kiến con đi xe ô tô
* Cô kể lần 1 bằng cử chỉ điệu bộ minh họa
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện “Kiến con đi ô tô” Do tác giả Phạm Mai Chi sưu tầm
* Cô kể lần 2: Dùng hình ảnh minh họa
+ Đàm thoại:- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Do ai sưu tầm nhỉ?
- Trong chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào?
- Kiến con đi đâu?
+Kiến con đi bằng phương tiện gì?
+Xe buýt là phương tiện giao thông đường gì?
+Trên xe buýt có những ai?
+Các bạn đi đâu?
- Ai đã lên xe ở bến đón xe buýt nhỉ?
+Khi bác Gấu lên xe thì chuyện gì đã xảy ra?
+Trên đường đi kiến con làm gì?
=> Giáo dục: + Chúng mình cần học tập bạn nào trong câu chuyện vừa rồi? Vì sao nhỉ?
- Bạn Kiến và các bạn trong truyện rất đáng khen, mong rằng khi các con đi xe buýt các con biết nhường chỗ cho người lớn tuổi, các em nhỏ hơn. Và khi ngồi trên xe chúng mình không được thò tay, đầu ra ngoài cửa chúng mình nhớ chưa nào!
https://www.youtube.com/watch?v=tlnWJgVWKn0
*Lần 3: Cho trẻ xem video
+ Kết thúc :Cô và trẻ vừa đi vừa hát

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ năm ngày 27 tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTTC- KNXH& TM
Trang trí thuyền buồn bằng nét xiên, thẳng
	- Trẻ biết tên gọi, tác dụng một số loại thuyền như: Thuyền buồm, thuyền nan…
- Trẻ biết dùng các nét: nét xiên, nét cong, nét cong tròn, nét thẳng, nét ngang để vẽ biển, vẽ thuyền
- Kỹ năng sử dụng màu sáp,phấn màu, 
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.Rèn kỹ năng quan sát
- Trẻ có ý thức khi ngồi trên các loại tàu thuyền như: không được thò chân, tay xuống nước

	- Tranh mẫu của cô, một số tranh mẫu vẽ trên, giấy, đĩa…
- Que chỉ, giá trưng bày sản phẩm của trẻ, bài hát “Lý kéo chài” 
- Màu nước, khăn lau cho trẻ, bút lông, bút dạ, sáp màu, phấn màu…

	* Ổn định tổ chức: 
- Trẻ thăm quan phòng triển lãm tranh và trò chuyện
- Đàm thoại tranh mẫu của cô.
- Tranh 01: Hoàng hôn trên biển “Thuyền buồm, thuyền thúng”
+ Bức tranh này cô vẽ gì đây?
+ Làm thế nào để vẽ được thuyền buồm và thuyền thúng?
+ Tại sao chiếc thuyền này to còn chiếc thuyền kia thì nhỏ?
=> Cô khái quát lại: Đây là bức tranh vẽ hoàng hôn trên biển, cô vẽ các nét xiên, nét ngang, nét cong để tạo thành thuyền buồm và thuyền thúng, thuyền ở gần thì vẽ to hơn, ở xa thì vẽ nhỏ hơn, sóng biển là các nét cong liền nhau. Cô sử dụng phấn màu để vẽ và tô màu.
- Tranh 02: Thuyền ra khơi “Thuyền buồm, thuyền thúng, thuyền nan”.
+ Con thấy bức tranh này có gì?
+ Con có nhận xét gì?
+ Con biết vì sao thuyền này có nhiều buồm như vậy không?
+ Màu sắc của các bức tranh thì sao?
* Hỏi ý tưởng của trẻ.
+ Con thích vẽ gì?
+ Khi vẽ ngồi như thế nào? cầm bút bằng tay nào? Và cầm bút bằng mấy đầu ngón tay?
*Trẻ thực hiện:
- Cô giới thiệu các khu vực vẽ tranh và mời trẻ về khu vực mình chọn
- Cô đi đến từng nhóm bao quát, gợi ý những trẻ còn chậm, động viên, khuyến khích trẻ.
https://www.youtube.com/watch?v=n1CPfBHKcok
*Trưng bày và nhận xét sản phẩm:
- Con thích bài nào? vì sao con thích bài đó?
- Đâu là bài của con? Con vẽ gì?
- Cô nhận xét khuyến khích động viên trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ sáu ngày 28 tháng  3 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTTC-KNXH&TM
Nghe hát “ Ai nhanh hơn”
	- Trẻ nghe và cảm nhận giai điệu bài hát nghe.Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ nghe và hiểu nội dung bài hát.
- Bước đầu biết thể hiện tình cảm với bài hát.
	 - Video nhạc bài hát   “ Ai nhanh hơn”
- Dụng cụ trống và mõ.
 
 
	HĐ1: Trò chuyện cùng trẻ :
- Cùng chơi“ Lái ô tô”
HĐ 2: Bé nghe cô hát “ Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu tên bài hát mẫu lần 1 vừa hát vừa làm điệu bộ cử chỉ theo lời bài hát .
- Cô hát mẫu lần 2cô hát chậm, bật nhạc nhỏ để trẻ nghe rõ lời bài hát.
- Giảng nội dung bài hát nghe: Bé được cha mẹ cho đi chơi ô tô Bé đi chơi rất vui nhưng vẫn nhớ lời cha mẹ dặn
- Trẻ nghe nhạc 3-4 lần
*Bé nghe ca sĩ hát
- Cô mời cả lớp cùng nghe ca sĩ hát 2-3lần .
- Hỏi tên bài hát tên tác giả.
HĐ3 Chơi trò chơi : Đoán đúng âm thanh của 2 dụng cụ âm nhạc :Trống và mõ
Cô đố trẻ lắng nghe và đoán là âm thanh của DC nào.
Cùng bắt chước cao độ của tiếng kêu đó.
Cô mời tốp , nhóm , cá nhân cùng chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................






ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CSGD TRẺ
CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”
       Thời gian thực hiện 4 tuần (từ 03/3 đến 28/03/2025)
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